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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

THI TUYỂN, XÉT 

TUYỂN
125

I
SỰ NGHIỆP GIÁO 

DỤC VÀ ĐÀO TẠO
125

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC PHỔ THÔNG
76

02

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Toán học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Toán học; Toán 

học 

Có bằng Tốt nghiệp Đại học loại giỏi 

trở lên. Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài Sư phạm Toán học phải có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy 

định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Địa lí trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Địa lí; Địa lí 

Có bằng Tốt nghiệp Đại học loại giỏi 

trở lên. Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài Sư phạm Địa lý phải có chứng 

chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Ngữ văn trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Ngữ văn; Ngữ 

văn

Có bằng Tốt nghiệp Đại học loại giỏi 

trở lên. Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài Sư phạm Ngữ văn phải có chứng 

chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

01
 Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong trường học

V.11.06.14 Đại học

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN


ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:  1227 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

1
Trường Trung học phổ 

thông chuyên Chu Văn An
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

01 Viên chức Giáo vụ

Viên chức trực tiếp quản lý, theo 

dõi hệ thống hồ sơ, sổ sách của 

nhà trường liên quan đến học sinh

V.07.07.21 Cao đẳng

Cao đẳng sư phạm hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng các chuyên ngành 

khác phù hợp với vị trí 

việc làm giáo vụ

2
Trường Trung học phổ 

thông Việt Bắc
01

Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

3
Trường Trung học phổ 

thông Hoàng Văn Thụ
01

Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Địa lí trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Địa lí; Địa lí 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Địa lý phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

01
Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

01
 Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong trường học

V.11.06.14 Đại học

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

01 Viên chức Giáo vụ

Viên chức trực tiếp quản lý, theo 

dõi hệ thống hồ sơ, sổ sách của 

nhà trường liên quan đến học sinh

V.07.07.21 Cao đẳng

Cao đẳng sư phạm hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng các chuyên ngành 

khác phù hợp với vị trí 

việc làm giáo vụ

5
Trường Trung học phổ 

thông Lộc Bình
01

Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

6
Trường Trung học phổ 

thông Na Dương
01

Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

1
Trường Trung học phổ 

thông chuyên Chu Văn An

4
Trường Trung học phổ 

thông DTNT tỉnh
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

7
Trường Trung học phổ 

thông Tú Đoạn
01

Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Toán học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Toán học; Toán 

học 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Toán học phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Lịch sử trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Lịch sử; Lịch sử 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Lịch sử phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01
Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Lịch sử trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Lịch sử; Lịch sử 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Lịc sử phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Địa lí trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Địa lí; Địa lí 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Địa lí phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

03

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01
Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

02

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Toán học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Toán học; Toán 

học 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Toán học phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

8
Trường Trung học phổ 

thông huyện Đình Lập

9
Trường Trung học phổ 

thông Chi Lăng

10
Trường Trung học phổ 

thông Đồng Bành
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

01
Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Địa lí trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Địa lí; Địa lí 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Địa lí phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Tin học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Tin học; sư 

phạm Công nghệ thông 

tin; Tin học; Công nghệ 

thông tin 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tin học; sư phạm Công nghệ 

thông tin;  phải có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm theo quy định

01
Thư viện viên hạng 

IV

Viên chức trực tiếp quản lý thư 

viện, phòng đọc; phục vụ người 

sử dụng thư viện

V.10.02.07
 Trung 

cấp 

 Thông tin - thư viện; 

chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng nghề 

nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện

01
Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Giáo dục công dân trong 

trường trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Giáo dục công 

dân; sư phạm Giáo dục 

chính trị; Giáo dục công 

dân, Giáo dục chính trị 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Giáo dục công dân, sư phạm 

Giáo dục chính trị phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

02

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Tin học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Tin học, sư 

phạm Công nghệ thông 

tin; Tin học, Công nghệ 

thông tin 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tin học; sư phạm Công nghệ 

thông tin phải có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm theo quy định

02

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Công nghệ trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Công nghệ, sư 

phạm Kỹ thuật công 

nghiệp; Công nghệ, Kỹ 

thuật công nghiệp 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Công nghệ; sư phạm Kỹ 

thuật công nghiệp phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

10
Trường Trung học phổ 

thông Đồng Bành

11
Trường Trung học phổ 

thông Hoà Bình

12
Trường Trung học phổ 

thông Hữu Lũng
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

01
Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Địa lí trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Địa lí; Địa lí 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Địa lí phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Lịch sử trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Lịch sử; Lịch sử 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Lịch sử phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01
Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Sinh học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Sinh học; sư 

phạm Sinh- Kỹ thuật 

nông nghiệp; Sinh học, 

Sinh- kỹ thuật nông 

nghiệp

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Sinh học, sư phạm Sinh- Kỹ 

thuật nông nghiệp phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Tin học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Tin học; sư 

phạm Công nghệ thông 

tin; Tin học, Công nghệ 

thông tin 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tin học; sư phạm Công nghệ 

thông tin phải có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm theo quy định

01
Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

01 Y sĩ hạng IV

Viên chức trực tiếp triển khai các 

biện pháp chuyên môn bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe ban đầu trong 

trường học

V.08.03.07
Trung 

cấp
Y sĩ

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Sinh học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Sinh học; sư 

phạm Sinh-Kỹ thuật 

nông nghiệp; Sinh học, 

Sinh-Kỹ thuật nông 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Sinh học; sư phạm Sinh-Kỹ 

thuật nông nghiệp phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

12
Trường Trung học phổ 

thông Hữu Lũng

13
Trường Trung học phổ 

thông Vân Nham

14
Trường Trung học phổ 

thông Tân Thành

15
Trường Trung học phổ 

thông Cao Lộc
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

02

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Công nghệ trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Công nghệ; sư 

phạm Kỹ thuật công 

nghiệp; Công nghệ, Kỹ 

thuật công nghiệp 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Công nghệ; sư phạm Kỹ 

thuật công nghiệp phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tiếng Trung Quốc trong 

trường trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Tiếng Trung 

Quốc, sư phạm Trung-

Anh; Tiếng Trung, 

Trung-Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Trung Quốc; sư phạm 

Trung-Anh phải có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm theo quy định

01
Thư viện viên hạng 

IV

Viên chức trực tiếp quản lý thư 

viện, phòng đọc; phục vụ người 

sử dụng thư viện

V.10.02.07
 Trung 

cấp 

 Thông tin - thư viện; 

chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng nghề 

nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Ngữ văn trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Ngữ văn; Ngữ 

văn

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Ngữ văn phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01
Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Địa lí trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Địa lí; Địa lí 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Địa lí phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Toán học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Toán học; Toán 

học 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Toán học phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01
Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

15
Trường Trung học phổ 

thông Cao Lộc

16
Trường Trung học phổ 

thông Đồng Đăng

17
Trường Trung học phổ 

thông Ba Sơn

18
Trường Trung học phổ 

thông huyện Văn Quan
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Ngữ văn trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Ngữ văn; Ngữ 

văn

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Ngữ văn phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Lịch sử trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Lịch sử; Lịch sử 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Lịc sử phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Toán học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Toán học; Toán 

học 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Toán học phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Ngữ văn trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Ngữ văn; Ngữ 

văn

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Ngữ văn phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Ngữ văn trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Ngữ văn; Ngữ 

văn

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Ngữ văn phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Lịch sử trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Lịch sử; Lịch sử 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Lịch sử phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Địa lí trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Địa lí; Địa lí 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Địa lí phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Lịch sử trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Lịch sử; Lịch sử

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Lịch sử phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

02

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01
Thư viện viên hạng 

IV

Viên chức trực tiếp quản lý thư 

viện, phòng đọc; phục vụ người 

sử dụng thư viện

V.10.02.07
 Trung 

cấp 

 Thông tin - thư viện; 

chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng nghề 

nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện

19
Trường Trung học phổ 

thông Lương Văn Tri

20
Trường Trung học phổ 

thông Bắc Sơn

21
Trường Trung học phổ 

thông Vũ Lễ

22
Trường Trung học phổ 

thông Văn Lãng

23
Trường Trung học phổ 

thông Hội Hoan
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

01
Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

03

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01
Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ & TRUNG 

HỌC PHỔ THÔNG 

42

02

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tin học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Tin học; sư 

phạm Công nghệ thông 

tin; Tin học, Công nghệ 

thông tin 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tin học; sư phạm Công nghệ 

thông tin phải có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Ngữ văn trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Ngữ văn; Ngữ 

văn  

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Ngữ văn phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Lịch sử trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Lịch sử; Lịch sử 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Lịch sử phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

02

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Địa lí trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Địa lí; Địa lí 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Địa lí phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

23
Trường Trung học phổ 

thông Hội Hoan

24
Trường Trung học phổ 

thông huyện Tràng Định

25

Trường Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông 

Bình Độ 

26

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Tràng 

Định
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

01
 Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong trường học

V.11.06.14 Đại học

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

01 Y sĩ hạng IV

Viên chức trực tiếp triển khai các 

biện pháp chuyên môn bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe ban đầu trong 

trường học

V.08.03.07
Trung 

cấp
Y sĩ

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Toán học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Toán học; Toán 

học 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Toán học phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01 Viên chức Giáo vụ

Viên chức trực tiếp quản lý, theo 

dõi hệ thống hồ sơ, sổ sách của 

nhà trường liên quan đến học sinh

V.07.07.21 Cao đẳng

Cao đẳng sư phạm hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng các chuyên ngành 

khác phù hợp với vị trí 

việc làm giáo vụ

01
Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong trường học

V.11.06.14 Đại học

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tin học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Tin học; sư 

phạm Công nghệ thông 

tin; Tin học, Công nghệ 

thông tin 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tin học; sư phạm Công nghệ 

thông tin phải có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Công nghệ trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Công nghệ; sư 

phạm Kỹ thuật công 

nghiệp; Công nghệ, Kỹ 

thuật công nghiệp 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Công nghệ; sư phạm Kỹ 

thuật công nghiệp phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

26

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Tràng 

Định

27

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Chi Lăng

28

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Văn 

Lãng
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

01 Viên chức Giáo vụ

Viên chức trực tiếp quản lý, theo 

dõi hệ thống hồ sơ, sổ sách của 

nhà trường liên quan đến học sinh

V.07.07.21 Cao đẳng

Cao đẳng sư phạm hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng các chuyên ngành 

khác phù hợp với vị trí 

việc làm giáo vụ

01
 Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong trường học

V.11.06.14 Đại học

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Toán học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Toán học; Toán 

học 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Toán học phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01 Viên chức Giáo vụ

Viên chức trực tiếp quản lý, theo 

dõi hệ thống hồ sơ, sổ sách của 

nhà trường liên quan đến học sinh

V.07.07.21 Cao đẳng

Cao đẳng sư phạm hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng các chuyên ngành 

khác phù hợp với vị trí 

việc làm giáo vụ

01
Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong trường học

V.11.06.14 Đại học

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Địa lí trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Địa lí; Địa lí

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Địa lí phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01 Viên chức Giáo vụ

Viên chức trực tiếp quản lý, theo 

dõi hệ thống hồ sơ, sổ sách của 

nhà trường liên quan đến học sinh

V.07.07.21 Cao đẳng

Cao đẳng sư phạm hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng các chuyên ngành 

khác phù hợp với vị trí 

việc làm giáo vụ

28

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Văn 

Lãng

29

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Bắc Sơn

30

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Hữu 

Lũng
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

01
 Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong trường học

V.11.06.14 Đại học

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Giáo dục công dân trong 

trường trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Giáo dục công 

dân; sư phạm Giáo dục 

chính trị; Giáo dục công 

dân, Giáo dục chính trị 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Giáo dục công dân; sư phạm 

Giáo dục chính trị phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01 Viên chức Giáo vụ

Viên chức trực tiếp quản lý, theo 

dõi hệ thống hồ sơ, sổ sách của 

nhà trường liên quan đến học sinh

V.07.07.21 Cao đẳng

Cao đẳng sư phạm hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng các chuyên ngành 

khác phù hợp với vị trí 

việc làm giáo vụ

01
 Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong trường học

V.11.06.14 Đại học

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Tin học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Tin học; sư 

phạm Công nghệ thông 

tin; Tin học, Công nghệ 

thông tin 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tin học; sư phạm Công nghệ 

thông tin phải có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Giáo dục công dân trong 

trường trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Giáo dục công 

dân; sư phạm Giáo dục 

chính trị; Giáo dục công 

dân, Giáo dục chính trị 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Giáo dục công dân; sư phạm 

Giáo dục chính trị phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

30

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Hữu 

Lũng

31

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Văn 

Quan

32

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Bình Gia
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

01 Viên chức Giáo vụ

Viên chức trực tiếp quản lý, theo 

dõi hệ thống hồ sơ, sổ sách của 

nhà trường liên quan đến học sinh

V.07.07.21 Cao đẳng

Cao đẳng sư phạm hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng các chuyên ngành 

khác phù hợp với vị trí 

việc làm giáo vụ

01
 Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong trường học

V.11.06.14 Đại học

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Toán học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Toán học; Toán 

học 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Toán học phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tin học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Tin học; sư 

phạm Công nghệ thông 

tin; Tin học, Công nghệ 

thông tin 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tin học; sư phạm Công nghệ 

thông tin phải có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm theo quy định

01
Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong trường học

V.11.06.14 Đại học

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Ngữ văn trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Ngữ văn; Ngữ 

văn

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Ngữ văn phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Công nghệ trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Công nghệ; sư 

phạm Kỹ thuật công 

nghiệp; Công nghệ, Kỹ 

thuật công nghiệp

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Công nghệ; sư phạm Kỹ 

thuật công nghiệp phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

32

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Bình Gia

33

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Đình Lập

34 Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Lộc Bình
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

01
Thư viện viên hạng 

IV

Viên chức trực tiếp quản lý thư 

viện, phòng đọc; phục vụ người 

sử dụng thư viện

V.10.02.07
 Trung 

cấp 

 Thông tin - thư viện; 

chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng nghề 

nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện

01
 Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong trường học

V.11.06.14 Đại học

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Sinh học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Sinh học; sư 

phạm Sinh-Kỹ thuật 

nông nghiệp; Sinh học, 

Sinh-Kỹ thuật nông 

nghiệp

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Sinh học; sư phạm Sinh-Kỹ 

thuật nông nghiệp phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Lịch sử trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Lịch sử; Lịch sử

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Lịc sử phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01
 Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong trường học

V.11.06.14 Đại học

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

TRUNG TÂM GIÁO 

DỤC THƯỜNG XUYÊN
07

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Lịch sử trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Lịch sử; Lịch sử

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Lịch sử phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tiếng Trung Quốc trong 

trường trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Tiếng Trung 

Quốc; sư phạm Trung-

Anh; Tiếng Trung, 

Trung-Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Trung Quốc; sư phạm 

Trung-Anh phải có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm theo quy định

34 Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Lộc Bình

35

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Cao Lộc

36

Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên, Tin học và 

Ngoại ngữ tỉnh
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tin học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Tin học; sư 

phạm Công nghệ thông 

tin; Tin học, Công nghệ 

thông tin 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tin học; sư phạm Công nghệ 

thông tin phải có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Sinh học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Sinh học; sư 

phạm Sinh-Kỹ thuật 

nông nghiệp; Sinh học, 

Sinh-Kỹ thuật nông 

nghiệp

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Sinh học; sư phạm Sinh-Kỹ 

thuật nông nghiệp phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Toán học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Toán học; Toán 

học 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Toán học phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Địa lí trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Địa lí; Địa lí 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Địa lí phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tin học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Tin học; sư 

phạm Công nghệ thông 

tin; Tin học, Công nghệ 

thông tin 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tin học; sư phạm Công nghệ 

thông tin phải có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm theo quy định

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 125 chỉ tiêu./.

36

Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên, Tin học và 

Ngoại ngữ tỉnh

37
Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên 2 tỉnh 
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